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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán:     Ông N u  n    T m T  

                               Ôn  Lê  oàn  Tấn 

- Thư ký phiên tòa: ôn  N u  n Đức Thiện, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố    Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông V    n  Cư n  -  Kiểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố    

Chí Minh xét xử ph c thẩm vụ án hành chính thụ lý số 373/2021/TLPT-HC ngày 02 

tháng 7 năm 2021 về việc “Khiếu kiện QĐ C tron  l nh v c qu n lý  ất  ai và  êu c u 

  i thư n  thiệt hại”. 

- N ư i khởi kiện: Ông Nguy n H ng Thủ , sinh năm: 1953.  c  m t  

Địa chỉ: Ấp Trun  N h a, xã Xu n Trư ng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đ ng Nai. 

N ư i  ại diện theo ủ  qu ền của ôn  Thủ : ôn  Tr n Côn  Thìn, sinh năm 1988. 

 c  m t  

Địa chỉ: T ng 10, tòa nhà Miss áo dài, số 21  ư ng Nguy n Trung Ngạn, Quận 1, 

Thành phố H  Chí Minh. 

- Người bị kiện:  

1/ Ủ   an nh n d n hu ện Xu n Lộc, tỉnh Đ n  Nai. 

2/ Chủ tịch Ủ   an nh n d n hu ện Xu n Lộc, tỉnh Đ n  Nai. 

N ư i  ại diện theo ủ  qu ền: ôn  N u  n Văn Linh – Ph  chủ tịch hu ện.  c  

  n xin v n  m t  

N ư i   o vệ qu ền và lợi ích hợp pháp: ôn  N u  n Tuấn Điệp – Ph  Trưởn  

phòn  TNMT hu ện Xu n Lộc.  c    n xin v n  m t  

3/ Chủ tịch Ủ   an nh n d n tỉnh Đ n  Nai.  c    n xin v n  m t) 

N ư i   o vệ qu ền và lợi ích hợp pháp: ôn  Mai Nam   i, chức vụ Ph  Trưởn  

phòn  kinh tế  ất - Chi cục qu n lý  ất  ai thuộc Sở TNMT tỉnh Đ n  Nai.  v n  m t  
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Địa chỉ: Số 520  ư n  Đ n  Khởi, phư n  T n  iệp, thành phố Biên  òa, tỉnh 

Đ n  Nai. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Bà Bùi Thị Minh N à, sinh năm 1959.  c  m t  

2/ Ôn  N u  n Văn Được, sinh năm 1985.  v n  m t  

3/ Bà Võ Thị Tý, sinh năm 1984.  v n  m t  

4/ Bà N u  n Thị Trôn  M  , sinh năm 1978.  c  m t  

5/ Bà N u  n Thị Cẩm Dun , sinh năm 1993.  c  m t  

6/ Bà N u  n Thị   i N u ên, sinh năm 1989.  v n  m t  

7/ Bà Võ Thị Gian , sinh năm 1984.  v n  m t  

8/ Ôn  Tr n Quan  Du , sinh năm 1986.  v n  m t  

9/ Ôn  Võ Văn Ri, sinh năm 1994.  v n  m t  

10/ Ôn  N u  n Văn Lán   v n  m t  

Cùn   ịa chỉ: Ấp Trun  N h a, xã Xu n Trư n , hu ện Xu n Lộc, tỉnh Đ n  Nai. 

Cùn  ủ  qu ền cho ôn  Tr n Côn  Thìn tham  ia tố tụn . 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
* Người khởi kiện là ông Nguyễn Hồng Thủy do ông Trần Công Thìn - đại diện 

theo ủy quyền trình bày: 

Tron  d  án n n  cấp, mở rộn   ư n  vào n i Chứa Chan c  nhữn  n ư i  ị thu 

h i  ất  ao   m: Các hộ d n, Trun   oàn 429 thuộc sư 302 Bộ Tư lệnh qu n khu 7,  ạt 

kiểm l m Xu n Lộc - Long Khánh. 

Căn cứ vào kho n 3  iều 66 Luật  ất  ai hiện hành thì thẩm qu ền thu h i  ất 

thuộc ủ   an nh n d n  UBND  tỉnh Đ n  Nai th c hiện, ho c ủ  qu ền cho UBND 

hu ện Xu n Lộc. Tu  nhiên, việc UBND hu ện Xu n Lộc  an hành qu ết  ịnh thu h i 

 ất số 2979/QĐ - UBND và 2980/QĐ - UBND n à  08/11/2016  ối với hộ ôn  N u  n 

  n  Thủ  khi khôn   áp ứn  qu   ịnh nà  là trái thẩm qu ền. 

Qu ết  ịnh số 701/QĐ-UBND n à  14/7/2017 về việc thành lập  ội   n    i 

thư n  d  án n n  cấp, mở rộn   ư n  vào n i Chứa Chan do UBND hu ện Xu n Lộc 

ký  an hành là trái thẩm qu ền. 

Quy trình th c hiện côn  tác   i thư n  cho hộ ôn  Thủ  x   ra rất nhiều sai 

phạm, khôn  áp dụn       ủ,   n  và côn   ằn , cụ thể: 

Việc tiến hành kiểm  ếm khôn       ủ thành ph n,  hi nhận tài s n khôn       ủ 

dẫn  ến việc áp dụn  chính sách   i thư n  khôn    m   o qu ền lợi của hộ ôn  

N u  n   n  Thủ . Căn cứ vào kết qu   iám  ịnh của Côn  an tỉnh Đ n  Nai và 

chứn  cứ  ã cun  cấp thì   n kiểm  ếm là sai. 

 iện trạn  sử dụn   ất của thửa 177 t    n    số 14  ao   m c   ất ở và  ất nông 

n hiệp, nhưn  hộ ôn  N u  n   n  Thủ  chỉ  ược   i thư n   ất nôn  n hiệp là trái 

với qu   ịnh tại Điều 74 Luật  ất  ai. Cụ thể, theo qu ết  ịnh   i thư n  UBND hu ện 

Xu n Lộc xác  ịnh   i thư n  nhà ở x   d n  năm 2008 nhưn  lại   i thư n   iá  ất 

nôn  n hiệp trên diện tích c  nhà ở  ược thu h i. 

Khôn   iao  ất ở mới cho 03 c p vợ ch n   an  sinh sống trên thửa  ất 177 t    n 

   số 14, khi họ thỏa mãn các  iều kiện khi c  văn   n xác nhận về nh n khẩu của 

Côn  an xã Xu n Trư n  thể hiện 03 c p vợ ch n   an  sốn  chun  với hộ ôn  Thủ . 

Điều 6 N hị  ịnh 47/2014/NĐ-CP n à  15/5/2014. Chính sách hỗ trợ ổn  ịnh  ã 

 ược  ại diện Chi cục thuế hu ện Xu n Lộc tính toán theo qu   ịnh  ối với hộ ôn  

Thủ  là 29.700.000   n ; Việc  hi nhận các tài s n   i thư n  còn thiếu, ch o ti vi, 04 
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  n  hiệu khun  nhôm. Tu  nhiên, vấn  ề nà   ã  ược Chủ tịch UBND tỉnh Đ n  Nai 

chỉ  ạo tron  quá trình  i i qu ết l n hai nhưn  hiện tại vẫn chưa  ược  hi nhận và  iên 

  n làm việc n à  07/8/2017 thể hiện rất rõ áp dụn  khôn   ủ các tài s n  ể tính   i 

thư ng cho ôn  Thủ . 

Việc  iều chỉnh lại ph n diện tích nhà  ị  nh hưởn  từ   i thư n  toàn  ộ diện tích 

nhà với   n  iá   i thư n  phê du ệt là h n 700 triệu. Sau   , UBND hu ện Xu n Lộc 

chỉ d a vào Báo cáo của Phòn  Kinh tế  ạ t n   ể ra qu ết  ịnh  i m  iá b i thư n  là 

trái qu   ịnh của pháp luật. Vì,  ể   o   m tính khách quan việc tham  ia  ánh  iá, 

kiểm kê và xác  ịnh tài s n của hộ ôn  Thủ  ph i c       ủ các thành viên tham d  qu  

 ịnh tại  iều 8 Qu ết  ịnh 53/2014/QĐ-UBND tỉnh Đ n  Nai. N à  12/12/2018 UBND 

hu ện  an hành qu ết  ịnh số 4006/QĐ - UBND về việc   i thư n   ổ sun  cho hộ ôn  

Thủ . Tu  nhiên, qu ết  ịnh nà  vẫn chưa  hi nhận      ủ các tài s n  ị thiệt hại theo 

qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại và các chứn  cứ  ã cun  cấp. 

Qu ết  ịnh cưỡn  chế số 3884/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc 

vi phạm qu   ịnh của pháp luật, cụ thể:  

- Về nội dun  qu ết  ịnh: Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc  ưa thửa  ất 441 t  

  n    số 15 vào qu ết  ịnh cưỡn  chế là sai qu   ịnh tại Điều 71 Luật  ất  ai vì hộ 

ôn  Thủ   ã chấp hành qu ết  ịnh thu h i,  àn  iao  ất cho các c  quan c  thẩm qu ền 

của UBND hu ện Xu n Lộc, ph n diện tích nà   ã  ược  i i ph n  m t  ằn . Các nội 

dun  nà   ược thể hiện rõ tron  Báo cáo xác minh số 59/BC-TT của Thanh tra hu ện 

Xu n Lộc n à  26/9/2017. Biên   n làm việc n à  31/5/2017 của Trun  t m phát triển 

quỹ  ất hu ện Xu n Lộc thể hiện rõ. 

- Tron  suốt quá trình khiếu nại về chính sách   i thư n , hộ ôn  Thủ  chỉ tập 

trun  vào thửa  ất số 177, t    n    số 14 vì việc th c hiện chính sách   i thư n  c  

nhiều sai phạm và là ph n nhà ở, n i kinh doanh của  ia  ình ôn  Thủ .   n nữa, việc 

UBND hu ện Xu n Lộc  ộp chun  hai thửa  ất 441, t    n    số 15 và Thửa  ất số 

177, t    n    số 14 vào chun  một qu ết  ịnh   i thư n  nên Ôn  Thủ  khôn  thể 

th c hiện qu ền lợi nhận tiền   i thư n   ối với thửa  ất số 441, t    n    số 15. 

- Qu  trình th c hiện cưỡn  chế c n  c  nhiều sai phạm khi Chủ tịch UBND 

hu ện Xu n Lộc tiến hành niêm  ết Qu ết  ịnh cưỡn  chế lên dọc các trụ  iện  ư n  

vào nhà ông Thủ .   n nữa, Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc  an hành hai qu ết  ịnh 

cưỡn  chế  ối với hộ ôn  N u  n   n  Thủ  và hộ ôn     Văn N ọt nhưn  chỉ tiến 

hành côn  tác cưỡn  chế  ia  ình ôn  Thủ . 

- UBND huyện Xu n Lộc  an hành qu ết  ịnh thu h i 77,9 m
2
 và Chủ tịch UBND 

hu ện Xu n Lộc  an hành qu ết  ịnh cưỡn  chế thu h i 77,9 m
2
 của thửa  ất 177 t  

  n    số 14. Tu  nhiên, trên th c tế diện tích thu h i  ất là 70 m
2
. 

Một ph n diện tích nhà nằm n oài ranh  iới thu h i c n   ị cưỡn  chế  ập  ỏ, 

ph n nhà ở còn lại sau khi  ị cưỡn  chế  ã  ị hư hại rất n hiêm trọn , m c dù Chủ tịch 

UBND tỉnh  ã c  chỉ  ạo tron   uổi  ối thoại l n hai  êu c u UBND hu ện Xu n Lộc 

kh c phục vấn  ề nà . Nhưn  phía UBND hu ện lại từ chối trách nhiệm của mình. 

- Tại Điều 79 của Luật  ất  ai qu   ịnh: “Đối với nhà ở, côn  trình phục vụ sinh 

hoạt   n liền với  ất của hộ  ia  ình, cá nh n, n ư i Việt Nam  ịnh cư ở nước n oài 

khi Nhà nước thu h i  ất ph i tháo dỡ toàn  ộ ho c một ph n mà ph n còn lại khôn  

  o   m tiêu chuẩn kỹ thuật theo qu   ịnh của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, côn  

trình     ược   i thư n   ằn   iá trị x   d n  mới. 

Ôn  Thủ  khôn    n  ý với việc   i thư n , hỗ trợ khi thu h i  ất nên ôn  Thủ  

khởi kiện  êu c u: 
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-  ủ  toàn  ộ các qu ết  ịnh thu h i  ất số 2979/QĐ-UBND; số 2980/QĐ- UBND 

của UBND hu ện Xu n Lộc n à  08/11/2016. 

-  ủ  toàn  ộ qu ết  ịnh số 3884/QD-UBND n à  13/7/2017 của Chủ tịch UBND 

hu ện Xu n Lộc về việc cưỡn  chế thu h i  ất, Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n   u 

số 89/QĐ-UBND n à  16/01/2017 của Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc; Qu ết  ịnh 

 i i qu ết khiếu nại l n 2 số 3398/QD-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Đ ng Nai về việc  i i qu ết khiếu nại l n 2 của ôn  N u  n   n  Thủ . 

- Yêu c u UBND hu ện Xu n Lộc   i thư n : Thiệt hại toàn  ộ diện tích nhà C 

của  ia  ình ôn  Thủ ; tài s n  ị kê  iên vào th i  iểm cưỡn  chế là: 50.000.000   n . 

- Yêu c u   i thư n  thiệt hại theo qu   ịnh của pháp luật xuất phát từ việc sai 

phạm tron  quá trình th c hiện việc việc cưỡn  chế theo Qu ết  ịnh số 3884/QĐ-

UBND n à  13/7/2017 của Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc về việc cưỡn  chế thu h i 

 ất, Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n   u số 89/QĐ-UBND n à  16/01/2017 của Chủ 

tịch UBND hu ện Xu n Lộc; Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n 2 số 3398/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ n  Nai. 

-  ủ  một ph n Qu ết  ịnh số 2646/QĐ-UBND n à  14/8/2017 của UBND hu ện 

Xu n Lộc về việc phê du ệt kinh phí   i thư n , hỗ trợ   ợt 07  cho ôn  N u  n   n  

Thủ  do  ị  nh hưởn   ởi d  án: Đ u tư, n n  cấp mở rộn   ư n  vào n i Chứa Chan 

tại xã Xu n Trư n , hu ện Xu n Lộc. 

-  ủ  một ph n Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại số 3443/QĐ-UBND ngày 

20/02/2017 của Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc. 

-  ủ  một ph n Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n hai số 3399/QĐ-UBND ngày 

26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ n  Nai. 

- Nội dun   êu c u hủ  một ph n của các qu ết  ịnh 2646, 3443, 3399 là: Ph i   i 

thư n  chi phí toàn  ộ căn nhà cho n ư i khởi kiện, Chi phí   i thư n  s n xuất, tài 

s n kê  iên còn thiếu,  ề n hị n n  hạn  côn  trình  ếp xếp hạn  dưới cấp 4 hạn  2. 

- Yêu c u UBND hu ện Xu n Lộc ph i chi tr  tiền   i thư n , hỗ trợ và kho n

  lãi phát sinh do chậm tr  tiền xuất phát từ việc  ội   n    i thư n  hu ện Xu n 

Lộc chu ển kho n kinh phí   i thư n  vào kho n  thán  9/2017 vào tài kho n tạm  iữ 

của Kho  ạc Nhà nước. 

- Yêu c u ủ   an nh n d n hu ện Xu n Lộc ph i   i thư n  tổn  cộn   ao   m 

các kho n cụ thể sau: 

+ Thu nhập th c tế  ị mất do  ị cưỡn  chế số tiền 323.809.615   n . (759ngày x 

135.000   n /n à /n ư i x 03 n ư i . 

+ Chi phí kh c phục côn  trình chưa cưỡn  chế hết và ph n nhà  ã  ị cưỡn  chế  ị 

hư hỏn  là 439.159.380   n . Tính trên c  sở thẩm  ịnh  iá. 

+ B i thư n  c   tr n  trên  ất thửa  ất số 441 là 10.000.000   n . 

+ B i thư n  tài s n  ị kê  iên do khi nhận tài s n  ị hư hỏn  nên khôn  nhận với 

số tiền  êu c u là: 50.000.000   n . 

+ B i thư n  chi phí ổn  ịnh s n suất số tiền là 109.922.060   n , tính từ thán  

12/2016  ến thán  6/2020. 

+ B i thư n  ph n nhà  ị  nh hưởn  216,2 m
2
  ã  ược phê du ệt theo qu ết  ịnh 

(216,2m
2
 x 2.908.000   n /m

2
  là: 452.782.872   n . 

+ Chi phí thuê  o  ạc  t  hợp   n  : 785.950   n . 

+ Chi phí lập vi  ằn : 5.000.000  

+ Chi phí  ửi   n  ến c  quan Nhà nước, n ư i c  thẩm qu ền  i i qu ết 01 thán  

là: 3.530.000   n . 
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+ Chi phí thuê luật sư là: 66.000.000   n . 

+ Chi phí thuê nhà trọ tại Biên  òa  ể  i khiếu nại: 10.540.000   n . 

Tổn  số tiền  êu c u n ư i khởi kiện  êu c u là 1.502.109.805  Một tỷ năm trăm 

lẻ hai triệu một trăm lẻ chín n hìn tám trăm lẻ năm    n . 

* Tại bản tự khai ngày 19/3/2020 và ngày 25/5/2020, người đại diện theo uỷ quyền 

của đại diện hợp pháp của người bị kiện là Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc và UBND 

huyện Xuân Lộc trình bày: 

1/ Đối với  êu c u hủ  Qu ết  ịnh số 2979/QD-UBND và 2980/QĐ-UBND ngày 

08/11/2016 của UBND hu ện Xu n Lộc về việc thu h i  ất của hộ ôn  N u  n   n  

Thủ : 

- D  án n n  cấp, mở rộn   ư n  vào n i Chứa Chan tại xã Xu n Trư n , hu ện 

Xu n Lộc thuộc trư n  hợp Nhà nước thu h i  ất vì mục  ích phát triển kinh tế-xã hội, 

lợi ích côn  cộn  và  ã  ược  ội   n  nh n d n tỉnh Đ n  Nai chấp thuận tại N hị 

qu ết số 183/NQ- ĐND n à  11/12/2015 theo qu   ịnh tại tại kho n 3 Điều 62 Luật 

Đất  ai năm 2013. 

- D  án phù hợp với qu  hoạch sử dụn   ất của hu ện  ến năm 2020  ược UBND 

tỉnh Đ n  Nai phê du ệt tại Qu ết  ịnh số 4262/QĐ-UBND n à  31/12/2014; kế hoạch 

sử dụn   ất hàn  năm của hu ện Xu n Lộc  ược UBND tỉnh Đ n  Nai phê du ệt tại 

Qu ết  ịnh số 4274/QĐ-UBND n à  30/12/2015 theo qu   ịnh tại tại Điều 62 Luật Đất 

 ai năm 2013. 

- Ngày 08/11/2016 UBND hu ện Xu n Lộc ban hành Qu ết  ịnh số 2979/QĐ-

UBND và 2980/QĐ-UBND về việc thu h i  ất của hộ ôn  N u  n   n  Thủ  và bà 

Bùi Thị Minh N à  ể th c hiện d  án n n  cấp, mở rộn   ư n  vào n i Chứa Chan 

  n  thẩm qu ền theo qu   ịnh tại kho n 2 Điều 66 Luật Đất  ai năm 2013. 

Như vậ , UBND hu ện Xu n Lộc  an hành 02 Qu ết  ịnh số 2979/QĐ-UBND và 

2980/QĐ-UBND n à  08/11/2016 là   n  thẩm qu ền,      ủ căn cứ pháp lý theo qu  

 ịnh pháp luật. 

2/ Đối với  êu c u hủ  Qu ết  ịnh: số 2646/QĐ-UBND n à  14/8/2017, số 

3884/QĐ-UBND ngày 13/11/2017. 

- UBND hu ện Xu n Lộc lập thủ tục trình UBND tỉnh Đ n  Nai  an hành Qu ết 

 ịnh số 1600/QĐ-UBND n à  30/5/2016 về việc phê du ệt  iá  ất cụ thể  ể th c hiện 

  i thư n  theo qu   ịnh tại kho n 3 Điều 114 Luật Đất  ai năm 2013 và Điều 6 qu  

 ịnh kèm theo Qu ết  ịnh số 53/2014/QĐ-UBND n à  20/11/2014 của UBND tỉnh 

Đ n  Nai. 

- N à  14/4/2016, Trun  t m phát triển quỹ  ất  an hành thôn   áo số 215/TB- 

TTPTQĐ về việc kiểm kê,  ánh  iá  ất  ai, tài s n do thu h i  ất th c hiện d  án n n  

cấp mở rộn   ư n  vào n i Chứa Chan; thôn   áo  ược  ửi  ến hộ ôn  Thủ . N u n 

gốc  ất, nhà ở, côn  trình, vật kiến tr c  ược UBND xã Xu n Trư n  xác nhận, Phòn  

kinh tế hạ t n , Phòn  tài n u ên và Môi trư n  hu ện thẩm tra và xác nhận. 

- Ngày 01/9/2016 Trung tâm phát triển quỹ  ất tỉnh Đ n  Nai - Chi nhánh Xuân 

Lộc c  thôn   áo số 69/TB-TTPTQĐ về việc niêm  ết côn  khai phư n  án   i 

thư n , hỗ trợ tại trụ sở UBND xã Xu n Trư n  th i  ian 20 n à ,   n  th i tiến hành 

tiếp thu ý kiến của các hộ d n  ể kiểm tra,  iều chỉnh,  ổ sun . Tại qu ết  ịnh số 

2423/QD-UBND ngày 24/7/2017 về việc phê du ệt phư n  án   i thư n , hỗ trợ  ợt 7 

và Qu ết  ịnh số 2646/QĐ-UBND n à  14/8/2017 về việc phê du ệt phư n  án   í 

thư n , hỗ trợ cho hộ ôn  Thủ  theo   n  Luật  ất  ai và Qu ết  ịnh 53/QĐ-UBND 

n à  20/11/2014 của UBND tỉnh Đ n  Nai. 
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- N à  17/8/2017, Trun  t m phát triển quỹ  ất tỉnh Đ n  Nai - Chi nhánh Xuân 

Lộc phối hợp với UBND xã Xu n Trư n  côn   ố,  iao qu ết  ịnh số 2646/QĐ-UBND 

n à  14/8/2017 cho hộ ôn  Thủ ,   n  th i tổ chức niêm  ết theo qu   ịnh pháp luật. 

Về việc chi tr  tiền   i thư n , hỗ trợ: 

- N à  14/8/2017,  ội   n    i thư n  d  án  ửi thôn   áo chi tr  tiền số 34/TB-

 ĐBT cho hộ ôn  Thủ  l n 1 và n à  24/8/2017  ửi thôn   áo l n 2 nhưn  hộ ôn  

Thủ  khôn   ến nhận tiền. Do vậ , n à  19/9/2017  ội   n    i thư n  d  án  ã 

chu ển kinh phí   i thư n  vào tài kho n tạm  iữ tại Kho  ạc Nhà nước theo qu   ịnh. 

- Như vậ , UBND hu ện Xu n Lộc th c hiện thủ tục   i thư n , hỗ trợ do thu h i 

 ất th c hiện d  án cho hộ ôn  N u  n   n  Thủ  là   n  qu   ịnh. 

- N à  13/11/2017, Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc  an hành Qu ết  ịnh số 

3884/QĐ-UBND về việc cưỡn  chế thu h i  ất  ối với hộ ôn  Thủ  do khôn  chấp 

hành qu ết  ịnh thu h i  ất của UBND hu ện Xu n Lộc, N à  16/11/2017, UBND xã 

Xu n Trư n   ã  àn  iao Qu ết  ịnh số 3884/QĐ-UBND  ến hộ ôn  Thủ   iết. Khôn  

  n  ý với nội dun  Qu ết  ịnh cưỡn  chế, n à  17/11/2017, ôn  N u  n   n  Thủ  

 ửi   n khiếu nại  ến UBND hu ện,  ược UBND hu ện Xu n Lộc thụ lý tại thôn   áo 

số 617/TB-UBND n à  08/12/2017 và  iao cho Thanh tra hu ện xác minh tham mưu 

 i i qu ết. Đ n  th i, UBND hu ện Xu n Lộc  an hành Qu ết  ịnh số 3967/QĐ-

UBND ngày 20/11/2017 thành lập Ban th c hiện cưỡn  chế thu h i  ất; Ban th c hiện 

cưỡn  chế thu h i  ất x   d n  phư n  án cưỡn  chế th c hiện qu ết  ịnh thu h i  ất 

 ể  i i ph n  m t  ằn  th c hiện d  án: Đ u tư x   d n , n n  cấp, mở rộn   ư n  

vào n i Chứa Chan tại xã Xu n Trư n , hu ện Xu n Lộc, tỉnh Đ n  Nai trình UBND 

hu ện Xu n Lộc phê du ệt n à  01/12/2017; n à  08/12/2017 Ban th c hiện cưỡn  chế 

thu h i  ất tổ chức vận  ộn , thu ết phục  ia  ình ôn  N u  n   n  Thủ  chấp hành 

Qu ết  ịnh thu h i  ất. N à  12/12/2017, Ban th c hiện cưỡn  chế thu h i  ất  ã th c 

hiện cưỡn  chế thu h i diện tích 77,9m
2
 thuộc thửa  ất số 177  thửa c  658 , t    n    

số 14  t  c  13  và diện tích 51,2m
2
 thuộc thửa  ất số 441, t    n    số 15   n     ịa 

chính xã Xu n Trư n  của hộ ôn  N u  n   n  Thủ  theo Qu ết  ịnh số 2979/QĐ-

UBND và Qu ết  ịnh số 2980/QĐ-UBND n àỵ 08/11/2016 của UBND hu ện Xu n 

Lộc; Đ n  th i,  àn  iao m t  ằn  sau cưỡn  chế cho các   n vị th c hiện d  án tiếp 

nhận, triển khai d  án. 

Như vậ , căn cứ kho n 4 Điều 67 Luật Đất  ai năm 2013; tiết 2  iểm d kho n 3 

Điều 69 Luật Đất  ai năm 2013; kho n 1 Điều 70 Luật Đất  ai năm 2013; Điều 71 Luật 

Đất  ai năm 2013. UBND hu ện Xu n Lộc  an hành Qu ết  ịnh số 3884/QĐ- UBND 

n à  13/11/2017 về việc cưỡn  chế thu h i  ất của hộ ôn  Thủ  và  à N à là   m   o 

  n  theo qu   ịnh của pháp luật. 

3/ Đối với  êu c u hủ  một ph n Qu ết  ịnh 3443/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 và 

 êu c u hủ  toàn  ộ Qu ết  ịnh số 89/QĐ-UBND n à  16/01/2017 của Chủ tịch ủ   an 

nh n d n hu ện Xu n Lộc: 

- N à  23/8/2017, ôn  Thủ  c    n khiếu nại Qu ết  ịnh số 2646/QĐ-UBND 

n à  14/8/2017 của UBND hu ện Xu n Lộc về việc phê du ệt kinh phí   i thu n , hỗ 

trợ   ợt 7  cho ôn  Thủ   ị  nh huởn   ởi d  án: Đ u tư, n n  cấp, mở rộn   ư n  vào 

n i Chứa Chan tại xã Xu n Trư n , hu ện Xu n Lộc.Tron     c  nội dun   êu c u   i 

thư n  thiệt hại do   n vị thi côn  t  ý san ủi, phá hủ  hết c   tr n  trên  ất  ị thu h i 

tại thửa  ất số 441, t    n    số 15,   n     ịa chính xã Xu n Trư n . 

- Đ n khiếu nại của ôn  Thủ   ã  ược Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc  i i 

qu ết tại Qu ết  ịnh số 3443/QĐ-UBND ngày 20/01/2017; theo   , căn cứ hiện trạn  
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san ủi,  i i ph n  m t  ằn  tại thửa  ất số 441, t    n    số 15,   n     ịa chính xã 

Xu n Trư n  thì diện tích  ất  ã  ược san ủi,  i i ph n  m t  ằn  nằm tron  diện tích 

 ất  ược thu h i và c   tr n  c  trên  ất  ược thu h i  ã  ược san ủi là nhữn  c   tr n  

 ã  ược kiểm kê, tính toán   i thư n  cho ôn  Thủ . 

Như vậ , căn cứ Luật  ất  ai, UBND hu ện Xu n Lộc  an hành qu ết  ịnh 

3443/QĐ-UBND là   n  pháp luật. 

4/ Đối với  êu c u huỷ toàn  ộ Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n   u số 89/QĐ- 

UBND n à  16/01/2017 của Chủ tịch ủ   an nh n d n hu ện Xu n Lộc: 

- Căn cứ   n khiếu nại của ông Thủ  n à  16/01/2017 Chủ tịch UBND hu ện 

Xu n Lộc  an hành qu ết  ịnh số 89/QĐ-UBND về việc  ác   n khiếu nại của ôn  

Thủ . Giữ n u ên qu ết  ịnh cưỡn  chế thu h i  ất số 3884/QĐ-UBND. 

- Như vậ ,   n khiếu nại của ôn  Thủ   ã  ược Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc 

thụ lý,  i i qu ết theo   n  qu   ịnh pháp luật. Việc  an hành qu ết  ịnh  i i qu ết 

khiếu nại l n   u số 89/QĐ-UBND n à  16/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

hu ện Xu n Lộc là   n . 

5/ Đối với toàn  ộ  êu c u   i thư n  thiệt hại của ôn  Thủ   ối với UBND 

hu ện Xu n Lộc là khôn  c  căn cứ nên UBND hu ện Xu n Lộc khôn  chấp nhận. Đề 

n hị  ội   n  xét xử khôn  chấp nhận toàn  ộ  êu c u khởi kiện của n ư i khởi kiện. 

* Tại văn bản ngày 19/3/2020 và ngày 25/5/2020, người đại diện theo uỷ quyền 

của Chủ tịch UBND tỉnh  ồng Nai trình bày: 

1/ Đối với  êu c u hủ  một ph n Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n hai số 

3399/QĐ-UBND n à  26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ n  Nai với nội dun : Ph i 

b i thư n  chi phí toàn  ộ căn nhà cho n ư i khởi kiện, Chi phí   i thư n  s n xuất, tài 

s n kê  iên còn thiếu,  ề n hị hạn  côn  trình  ếp xếp hạn  dưới cấp 4 hạn  2. 

- Theo  áo cáo số 16/BC-TTPTQĐ-CNXL ngày 21/3/2018 của Trun  t m phát 

triển quỹ  ất hu ện Xu n Lộc, n à  27/4/2016, Trun  t m phối hợp với các  an n ành 

liên quan tiến hành kiểm kê  ất  ai, thốn  kê nhà ở và tài s n trên  ất xác  ịnh diện tích 

nhà  ị  nh hưởn  là 7,05m x 8,1m = 57,105m
2
   o tới trụ   n nhất . N à  16/9/2016, 

Trun  t m cùn  với các  an n ành liên quan kiểm kê  ổ sun  hết toàn  ộ diện tích nhà 

ở còn lại của hộ ông Thủ , cụ thể: 26,7m x 8,1m = 216,27m
2
, thuộc nhà C4 2. Căn cứ 

biên   n kiếm kê và xác minh trên, UBND hu ện Xu n Lộc  an hành qu ết  ịnh số 

3033/QĐ-UBND n à  11/11/2016 về việc phê du ệt tổn  số tiền   í thu n  là 

644.951.217   n . 

- Ngày 22/11/2016, UBND hu ện Xu n Lộc tổ chức côn   ố, trao qu ết  ịnh   i 

thư n , ôn  Thuỷ nhận qu ết  ịnh nhưn  khôn    n  ý nhận tiền và c    n khiếu nại 

 ề n hị xác minh lại kết cấu nhà, hạn  nhà và  ề n hị n n  từ nhà C4 2 thành C4 1. 

N à  29/11/2016, Thanh tra hu ện phối hợp với Phòn  Kinh tế và hạ t n  hu ện Xu n 

Lộc kiểm tra hiện trạn  nhà ở của ôn  Thủ  và c  văn   n số 164/TT n à  05/12/2016 

 ề n hị lập phư n  án  ổ sun  cho ôn  Thủ  từ nhà C4 2 lên C4 1. Tiếp   , n à  

17/01/2017, UBND hu ện Xu n Lộc  an hành qu ết  ịnh số 151/QĐ-UBND n àỵ 

17/01/2017   i thư n   ổ sun  n n  cấp nhà từ C4 2 lên C4 1 cho ôn  Thủ  với số 

tiền là 63.641.700   n . Tổn  số tiền   i thư n , hỗ trợ cho ôn  Thủ  lại 02 qu ết  ịnh 

là 708.592.917   n . 

- Ông Thủ  khôn    n  ý nhận tiền và tiếp tục khiếu nại, UBND hu ện  iao 

Phòn  Kinh tế và hạ t n  phối hợp với các  an n ành rà soát, thẩm  ịnh lại h  s    i 

thư n , kết qu :  ộ ôn  Thủ  chỉ  ược   i thư n  diện tích nhà  ến trụ  ỡ   n nhất, 

diện tích  ược   i thư n  nhà ở C4 1 61,1m
2
 và diện tích quán nước là 57,105m

2
 tại 
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Qu ết  ịnh số 2646/QĐ-UBND n à  14/8/2017, UBND hu ện thu h i  ất, phê du ệt 

phư n  án   i thư n , cưỡn  chế th c hiện thu h i  ất là   n  qu   ịnh pháp luật. 

2/ Đối với  êu c u hủ  toàn  ộ Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n hai số 

3398/QĐ-UBND n à  26/9/2018 của Chủ tịch ủ   an nh n d n tỉnh Đ n  Nai về việc 

th c hiện thu h i  ất,   i thư n , hỗ trợ th c hiện d  án:  

- Sau khi  an hành 02 qu ết  ịnh 2979 và 2980 về việc thu h i diện tích 77,9 m
2
 

thuộc thửa 17  thửa 658 c   t    n    số 14  số t  c  13  và diện tích 51,2 m
2
 thuộc 

thửa 441 t    n    số 15,   n     iạ chính xã Xu n Trư n  của hộ ôn  Thuỷ. UBND 

hu ện Xu n Lộc  an hành qu ết  ịnh số 3033/QĐ-UBND n à  11/11/2016 về việc phê 

du ệt tổn  số tiền   i thư n  là 644.951.217   n . N à  17/01/2017 UBND hu ện 

Xu n Lộc  an hành qu ết  ịnh số 151/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 về việc phê du ệt 

kinh phí   i thư n  hỗ trợ  ổ sun  cho hộ ôn  Thủ  với số tiền là 63.641.700   n . Sau 

khi làm thủ tục  ể ôn  Thủ  nhận tiền nhưn  ôn  khôn  nhận mà cho rằn  qu ết  ịnh 

  i thư n  thiếu diện tích  ất của  ia  ình ôn . Để làm rõ nội dun  nà , các c  quan 

chu ên môn của hu ện Xu n Lộc  o  ạc, kiểm tra diện tích  ị thu h i và xác  ịnh 

khôn    i thư n , hỗ trợ thiếu diện tích  ất cho hộ ôn  Thuỷ. 

- N à  14/4/2017, Phòn  Kinh tế và  ạ t n  c   áo cáo số 128/BC-KTHT xác 

 ịnh nhà ở của ôn  Thủ  chỉ  ược   i thư n   ến trụ  ỡ   n nhất, diện tích  ị  nh 

hưởn  do xác  ịnh diện tích nhà nà  vẫn còn t n tại  ược khi th c hiện d  án. Gi m 

diện tích nhà ở   i thư n  từ 273m
2
 xuốn  còn 57,105m

2
. Do vậ , hộ ôn  Thủ   ược 

  i thư n  nhà ở C4 1 là 61,1m
2
, diện tích quán nước là 57,1m

2
. 

- Ngày 15/5/2017 UBND hu ện Xu n Lộc  an hành qu ết  ịnh số 2587/QĐ-

UBND về việc thu h i, hủ   ỏ các Qu ết  ịnh phê du ệt kinh phí   i thư n , hỗ trợ, 

tron     c  Qu ết  ịnh 3033/QĐ-UBND n à  11/11/2016 và Qu ết  ịnh 151/QĐ-

UBND ngày 11/11/2016. 

- N à  14/8/2017 UBND hu ện Xu n Lộc  an hành Qu ết  ịnh 2646/QĐ- UBND 

về việc phê du ệt kinh phí   i thư n , hỗ trợ   ợt 7  cho hộ ôn  Thủ . Qu ết  ịnh nà  

ông Thủ  nhận n à  17/8/2017 nhưn  ôn  khôn  nhận tiền   i thư n . 

3/ Về việc  an hành Qu ết  ịnh cưỡn  chế thu h i  ất  ối với hộ ôn  Thủ :  

Do ông Thủ  khôn  chấp hành qu ết  ịnh thu h i  ất số 2979/QĐ-UBND và số 

2980/QĐ-UBND n à  08/11/2016 của UBND hu ện Xu n Lộc nên UBND hu ện Xu n 

Lộc mới  an hành qu ết  ịnh số 3384/QĐ-UBND về việc cưỡn  chế thu h i 77,9m
2
  ất 

thuộc thửa 177
 
và 51,2m

2
  ất thuộc một ph n thửa 441 t    n    số 15 xã Xu n Trư n . 

Ngày 16/11/2017 ông Thủ  nhận  ược qu ết  ịnh cưỡn  chế nhưn  không chấp hành. 

Sau nhiều l n thu ết phục, hộ ôn  Thủ  vẫn khôn  chấp hành qu ết  ịnh của UBND 

hu ện Xu n Lộc. Do vậ , n à  12/12/2017  oàn cưỡn  chế của UBND hu ện Xu n 

Lộc  ã th c hiện việc cưỡn  chế thu h i  ất của hộ ôn  Thủ . 

- Căn cứ kho n 4, Điều 67 và Điều 71 Luật  ất  ai năm 2013, việc Chủ tịch 

UBND hu ện Xu n Lộc  an hành Qu ết  ịnh số 3884/QĐ-UBND n à  13/11/2017 về 

việc cưỡn  chế thu h i  ất  ối với hộ ôn  Thủ   ể th c hiện d  án   u tư n n  cấp, mở 

rộn   ư n  vào n i Chứa Chan tại xã Xu n Trư n  là   n  qu   ịnh pháp luật. 

4/ Về việc san ủi c   tr n   i i ph n  m t  ằn  trên diện tích 51,2m
2
  ất của ôn  

Thủ :  

Sau khi cưỡn  chế thu h i  ất, căn cứ danh sách khu  ất  àn  iao tron     c  

51,2m
2
  ất của ôn  Thủ  nên  an qu n lý d  án hu ện Xu n Lộc tiến hành san ủi trên 

một ph n diện tích 51,2m
2
 của ông Thủ . UBND tỉnh Đ n  Nai nhận  ược   n  êu c u 

 i i qu ết khiếu nại l n 2 của ôn  Thủ   ối với qu ết  ịnh cưỡn  chế thu h i  ất số 
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3884 của Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc, Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n   u số 

89 của Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc  ối với qu ết  ịnh 3884. UBND tỉnh  ã tiến 

hành thụ lý   n, thôn   áo  ến n ư i khiếu nại và th c hiện qu  trình xác minh thu 

thập tài liệu. Tổ chức  ối thoại và tiến hành  i i qu ết khiếu nại là   n  trình t  thủ tục 

pháp luật qu   ịnh. Về nội dun : Bác   n khiếu nại l n 2 của ôn  Thủ  là   n  pháp 

luật.  

Đề n hị Toà án khôn  chấp nhận   n khởi kiện của ôn  Thủ  về việc  êu c u hủ  

02 qu ết  ịnh 3399/QĐ-UBND và số 3398/QĐ-UBND n à  26/9/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đ n  Nai. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thống nhất lời trình bày của người khởi 

kiện không có yêu cầu độc lập. 

Tại   n án hành chính s  thẩm số 12/2021/HC-ST ngày 20/4/2021 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đ n  Nai qu ết  ịnh:  

- Căn cứ Điều 3, kho n 1 Điều 30, Điều 32, Điều 115, Điều 116, Điều 157, Điều 

158, Điều 193, Điều 206 Luật tố tụn  hành chính năm 2015;  

- Áp dụn  Điều 589 Bộ luật d n s ; Điều 6, 23, 40, 62, 66, 67, 69, 70, 74, 75 Luật 

 ất  ai năm 2013; Điều 17 N hị  ịnh số 43/2014/NĐ-CP n à  15/5/2014 của Chính 

phủ qu   ịnh chi tiết thi hành một số  iều của Luật  ất  ai; Luật khiếu nại số 

02/2011/Q 13 n à  11/11/2011; N hị  ịnh số 75/2012/NĐ-CP n à  03/10/2012; Điều 

9, 11 Thôn  tư số 30/2014/TT-BTNMT n à  02/6/2014 của Bộ tài n u ên và môi 

trư n  qu   ịnh về h  s   iao  ất, cho thuê  ất, chu ển mục  ích sử dụn   ất, thu h i 

 ất; Qu ết  ịnh số 53/2014/QĐ-UBND n à  20/11/2014 của UBND tỉnh Đ n  Nai  an 

hành qu  trình và trình t , thủ tục, hỗ trợ, tái  ịnh cư và thu h i  ất khi Nhà nước thu 

h i  ất trên  ịa  àn tỉnh Đ n  Nai; 

- Căn cứ N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n à  30 thán  12 năm 2016, qu  

 ịnh về mức thu, mi n,  i m, thu, nộp, qu n lý và sử dụn  án phí và lệ phí của ủ   an 

thư n  vụ Quốc hội  ể tính án phí; 

Tu ên xử: 

1/ Bác  êu c u khởi kiện của ôn  N u  n   n  Thủ  về việc: 

Hủ  Qu ết  ịnh số 2979/QĐ-UBND và Qu ết  ịnh 2980/QĐ-UBND n àỵ 

08/11/2016 của UBND hu ện Xu n Lộc về việc thu h i  ất; Qu ết  ịnh số 3884/QĐ-

UBND n à  13/11/2017 của UBND hu ện Xu n Lộc về việc cưỡn  chế thu h i  ất; 

Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n   u số 89/QĐ-UBND n à  16/01/2018 của Chủ tịch 

UBND hu ện Xu n Lộc và Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n hai số 3398/QĐ-UBND 

n à  26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ n  Nai. 

 ủ  một ph n các qu ết  ịnh: số 2646/QĐ-UBND n à  14/8/2017 của UBND 

hu ện Xu n Lộc về việc phê du ệt kinh phí   i thư n , hỗ trợ cho hộ ôn  Thủ  do  ị 

 nh hưởn   ởi d  án; Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n   u số: 3443/QĐ-UBND ngày 

20/10/2017 của Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc, Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n 

hai số: 3399/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ n  Nai. 

Khôn  chấp nhận toàn  ộ  êu c u   i thư n  thiệt hại và các chi phí khác của ôn  

N u  n   n  Thủ   ối với UBND hu ện Xu n Lộc, tỉnh Đ n  Nai. 

N oài ra,   n án s  thẩm còn tu ên về chi phí tố tụn , án phí hành chính s  thẩm 

và qu ền khán  cáo theo luật  ịnh. 

Sau khi xét xử s  thẩm, n à  04/5/2021 ông N u  n   n  Thủ   là n ư i khởi 

kiện tron  vụ án ,  à Bùi Thị Minh N à, ôn  N u  n Văn Được,  à Võ Thị Tý,  à 

N u  n Thị Trôn  M  ,  à N u  n Thị Cẩm Dun , ôn  Võ Văn Rí, ôn  N u  n Văn 
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Lán   là nhữn  n ư i c  qu ền lợi, n h a vụ liên quan tron  vụ án  cùn  c    n khán  

cáo toàn  ộ   n án s  thẩm,  ề n hị sửa   n án s  thẩm theo hướn  chấp nhận toàn  ộ 

 êu c u khởi kiện của ôn  Th  . Tại phiên tòa ph c thẩm hôm na  ông Tr n Côn  Thìn 

 ại diện cho ôn  Thủ  và nhữn  n ư i c  qu ền lợi, n h a vụ liên quan vẫn  iữ n u ên 

 êu c u khán  cáo nêu trên, 

Tại phiên tòa ph c thẩm,  ại diện Viện kiểm sát nh n d n cấp cao tại Thành phố 

   Chí Minh cho rằn  tòa án cấp s  thẩm  ã xem xét,  i i qu ết   n  qu   ịnh pháp 

luật,  ề n hị  ĐXX  ác khán  cáo của ông N u  n   n  Thủ ,  à Bùi Thị Minh N à, 

ôn  N u  n Văn Được,  à Võ Thị Tý,  à N u  n Thị Trôn  M  ,  à N u  n Thị Cẩm 

Dun , ôn  Võ Văn Rí, ôn  N u  n Văn Lán  và  iữ n u ên   n án s  thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đối với   n khán  cáo của ông N u  n   n  Thủ   là n ư i khởi kiện tron  

vụ án ,  à Bùi Thị Minh N à, ôn  N u  n Văn Được,  à Võ Thị Tý,  à N u  n Thị 

Trôn  M  ,  à N u  n Thị Cẩm Dun , ôn  Võ Văn Rí, ôn  N u  n Văn Lán   là 

nhữn  n ư i c  qu ền lợi, n h a vụ liên quan tron  vụ án   ược làm và nộp tron  th i 

hạn luật  ịnh nên     là khán  cáo hợp lệ. 

[2] Xét về nội dun  vụ án thì thấ :  

Theo   n khởi kiện, ôn  N u  n   n  Thủ  khởi kiện  òi hủ  các qu ết  ịnh 

như: Qu ết  ịnh thu h i  ất số 2979/QĐ-UBND n à  08/11/2016; Qu ết  ịnh số 

2980/QĐ-UBND n à  08/11/2016 của UBND hu ện Xu n Lộc, tỉnh Đ n  Nai; Qu ết 

 ịnh số 3884/QĐ-UBND n à  13/11/2017 về việc cưỡn  chế thu h i  ất; Qu ết  ịnh số 

89/QĐ-UBND n à  16/01/2018 của Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc về việc  i i 

qu ết khiếu nại; Qu ết  ịnh số 3398/QĐ-UBND n à  26/6/2018 về việc  i i qu ết 

khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh Đ n  Nai; Qu ết  ịnh số 2646/QĐ-UBND n à  

14/8/2017 về việc phê du ệt kinh phí hỗ trợ,   i thư n  khi thu h i  ất; Qu ết  ịnh số 

3443/QĐ-UBND n à  20/10/2017 của Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc về việc  i i 

qu ết khiếu nại và Qu ết  ịnh số 3399/QĐ-UBND n à  26/9/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Đ n  Nai. Tòa án nh n d n tỉnh Đ n  Nai thụ lý  i i qu ết theo thủ tục tố tụn  

hành chính là   n  thẩm qu ền. 

 ĐXX xét thấ : việc th c hiện theo d  án  ã  ược phê du ệt, việc thu h i  ất và 

việc  i i qu ết  i i tỏa,  ền  ù khi thu h i  ất là thuộc thẩm qu ền của UBND, việc 

UBND hu ện Xu n Lộc  i i qu ết thu h i  ất,  i i qu ết việc  i i tỏa,   i thư n  khi 

thu h i  ất là   n  thẩm qu ền. 

- Xét việc UBND hu ện Xu n Lộc ra 02 qu ết  ịnh thu h i  ất: Qu ết  ịnh số 

2979/QĐ-UBND n à  08/11/2016 thu h i 77,9m
2
  ất tại thửa số 177 t    n    số 14 

 loại  ất l a  và Qu ết  ịnh số 2980/QĐ-UBND n à  08/11/2016 thu h i 51,2m
2
 tại 

thửa số 441, t    n    số 15 và áp  iá   i thư n  theo qu ết  ịnh số 2646/QĐ-UBND 

n à  14/8/2017. Ôn  N u  n   n  Thủ  khiếu nại nhữn  vấn  ề như:  

Việc kiểm  ếm khôn      dủ thành ph n,  hi nhận tài s n khôn       ủ dẫn  ến 

việc áp  iá   i thư n  khôn    n    ất ở mà   i thư n   iá  ất nôn  n hiệp , thu h i 

 ất  ằn  02 qu ết  ịnh nhưn  lại  i i qu ết   i thư n  chỉ  ằn  01 qu ết  ịnh, khôn  

 ố trí  ất tái  ịnh cư, khôn    i thư n  ph n nhà ở còn lại khôn    m   o kỹ thuật, 

khôn  áp dụn    n  iá nhà nước cho ph n diện tích nhà  an  kinh doanh, khôn  hỗ trợ 

chi phí ổn  ịnh s n xuất, khôn    i thư n  các tài s n kê  iên còn thiếu, khôn  tính 

kho n tiền hỗ trợ di d i, nên ôn  Thủ  khởi kiện  òi hủ  các qu ết  ịnh nêu trên của 

UBND và Chủ tịch UBND. 

 ĐXX xét thấ :  
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- Theo  iên   n kiểm  ếm n à  27/4/2016, ký  iên   n kiểm  ếm thiếu thành ph n 

tham  ia, nhưn  theo l i khai n à  21/8/2020 ôn  N u  n Khánh  ùn , ôn  N u  n 

Xu n Mạnh xác  ịnh các ôn  c  tham  ia tron   oàn kiểm tra  kiểm  ếm  nhưn  c  

thiếu s t là 2 ôn  chưa ký tên vào  iên   n kiểm  ếm. Việc ôn   ùn , ôn  Mạnh c  

tham  ia khi kiểm  ếm, việc khôn  ký vào  iên   n kiểm  ếm là c  sai s t nhưn  

khôn  làm  nh hưởn   ến qu ền lợi của ôn  Thủ , nên khán  cáo của ôn  Thủ  và 

nhữn  n ư i c  qu ền lợi, n h a vụ liên quan   t ra vấn  ề ôn   ùn , ôn  Mạnh khôn  

ký vào  iên   n kiểm  ếm  ể  òi hủ  các qu ết  ịnh nêu trên của UBND là chưa c  c  

sở, nên  ĐXX khôn  chấp nhận. 

- Về việc UBND thu h i  ất và  i i qu ết  ền  ù: UBND c  02 qu ết  ịnh thu h i 

 ất là Qu ết  ịnh số 2979/QĐ-UBND n à  08/11/2016 thu h i 77,9m
2
  ất tại thửa số 

177 t    n    số 14 và Qu ết  ịnh số 2980/QĐ-UBND n à  08/11/2016 thu h i 51,2m
2
 

 ất tại thửa số 441 t    n    số 15. Theo qu ết  ịnh số 3033/QĐ-UBND n à  

11/11/2016 thì UBND   i thư n , hỗ trợ cho hộ ôn  Thủ  số tiền 644.951.217   n ; 

Qu ết  ịnh số 151/QĐ-UBND   i thư n , hỗ trợ  ổ sun  63.671.700   n . Tại qu ết 

 ịnh số 2587/QĐ-UBND n à  08/8/2017 của UBND hu ện Xu n Lộc thì UBND thu 

h i và hủ   ỏ 2 qu ết  ịnh nêu trên. N à  14/8/2017, UBND hu ện Xu n Lộc  an hành 

qu ết  ịnh số 2646/QĐ-UBND   i thư n , hỗ trợ cho hộ ôn  Thủ  số tiền 214.047.357 

  n     m: 129,1m
2
  ất CLN,   n  iá 106.000 /m

2
   13.684.600   n ; côn  trình nhà 

  176.824.632   n ;  oa màu   1.919.125   n ; hỗ trợ ổn  ịnh s n suất 11.619.000 

  n ; hỗ trợ di d i 10.000.000   n  . N à  12/12/2018 UBND hu ện Xu n Lộc  an 

hành qu ết  ịnh số 4006/QĐ-UBND   i thư n   ổ sun  cho hộ ôn  Thủ  số tiền 

105.493.516   n  là ph n nhà ở x   d n  năm 2008  ị  nh hưởn . Tổn  cộn  UBND 

  i thư n  cho hộ ôn  Thủ  theo 02 qu ết  ịnh trên  ằn  319.540.873   n . 

- Theo ôn  Thủ  c n  như nhữn  n ư i c  qu ền lợi, n h a vụ liên quan khán  

cáo cho rằn  việc UBND thu h i 129,1m
2
  ất   i thư n  theo  iá  ất tr n  c   l u năm 

mức  iá 106.000 /m
2
 mà khôn    i thư n  theo  iá  ất ở là khôn    n . Vấn  ề nà  

 ĐXX xét thấ :  

- Theo UBND hu ện Xu n Lộc c n  như tại qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại số 

3399/QĐ-UBND n à  26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ n  Nai c n  xác  ịnh tại 

thửa  ất số 177 t    n    số 14, UBND c  cấp 50m
2
  ất ở cho hộ ôn  Thủ  nhưn  

khôn  xác  ịnh  ược vị trí 50m
2
  ất ở vị trí cụ thể, na  UB xác  ịnh 50m

2
  ất ở nà  

nằm tron  vị trí  ất còn lại tron  diện tích  ất 216,27m
2
  ất mà ôn  Thủ   an  sử dụn , 

nên ph n  ất thu h i 77,9m
2
 tại thửa số 177 t    n    số 14 thì UB chỉ   i thư n  theo 

 iá  ất tr n  c   l u năm chứ khôn    i thư n  theo  iá  ất ở. 

- Do UBND côn  nhận 50m
2
  ất ở nằm tron  diện tích  ất còn lại 216,27m

2
 mà hộ 

ôn  Thủ  sử dụn  là c  xem xét  ến qu ền lợi của hộ ôn  Thủ   xem xét theo GCN 

QSDĐ  ã cấp , ph n còn lại ôn  Thủ  khôn  chu ển  ổi mục  ích sử dụn   ất, nên 

UBND  i i qu ết khôn    i thư n  77,9m
2
  ất theo  iá  ất ở như trên là   n , nên 

khôn  chấp nhận theo khán  cáo của ôn  Thủ  c n  như nhữn  n ư i c  qu ền lợi, 

n h a vụ liên quan khán  cáo  êu c u  i i qu ết   i thư n  theo  iá  ất ở. 

Về việc ôn  Thủ  khán  cáo cho rằn  việc UBND ra 02 qu ết  ịnh thu h i  ất 

nhưn  chỉ c  01 qu ết  ịnh   i thư n , hỗ trợ. Vấn  ề nà   ĐXX xét thấ : tại qu ết 

 ịnh áp  iá   i thư n , hỗ trợ thì UBND áp  iá   i thư n  cho c  02 qu ết  ịnh thu h i 

 ất, việc UBND ra 01 qu ết  ịnh áp  iá   i thư n , hỗ trợ cho c  02 qu ết  ịnh thu h i 

 ất như trên là khôn  sai. 
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Việc ôn  Thủ  cho rằn  côn  trình nhà ở trên  ất  ị  ập phá, ph n còn lại khôn  

  m   o kỹ thuật nên  êu c u xem xét  uộc UBND ph i  i i qu ết   i thư n   ể ôn  

sửa chữa, kh c phục.  ĐXX xét thấ : ph n nhà còn lại của ôn  Thủ  là nhà cấp 4, 

khôn  ph i côn  trình x   d n  kiên cố, nên UBND  i i qu ết khôn    i thư n  luôn 

ph n nhà còn lại cho ôn  Thủ  là   n . 

Về chính sách tái  ịnh cư: UBND chỉ thu h i một ph n  ất  ối với hộ  ia  ình ôn  

Thủ , chứ khôn  ph i thu h i toàn  ộ ho c thu h i mà ph n diện tích  ất còn lại khôn  

 ủ làm n i sinh sốn  nên UBND khôn   i i qu ết chính sách tái  ịnh cư cho c  03 c p 

vợ ch n  sốn  chun  tại nhà của ôn  Thủ  là   n . 

Đối với ôn  Thủ  cho rằn  việc UBND   i thư n  cho ôn  các tài s n còn thiếu, 

nhưn  ôn  Thủ  c n  khôn  chứn  minh  ược các tài s n  ị thiệt hại, nên c n  khôn  

c  c  sở  ể chấp nhận. 

Ôn  Thủ  còn khán  cáo cho rằn  UBND khôn  c  hỗ trợ kho n tiền di d i. Xét 

thấ  ôn  Thủ  còn nhà- ất thuộc ph n còn lại n oài ph n  i i tỏa, nên UBND khôn  

 i i qu ết ph n chi phí di d i là   n . 

Do xác  ịnh việc UBND khi thu h i  ất  ã  i i qu ết   i thư n , hỗ trợ khi thu 

h i  ất  ối với hộ ôn  N u  n   n  Thủ  như trên là   n , ôn  N u  n   n  Thủ  

c n  như nhữn  n ư i c  qu ền lợi, n h a vụ liên quan   m  à Bùi Thị Minh N à, ôn  

N u  n Văn Được,  à Võ Thị Tý,  à N u  n Thị Trôn  M  ,  à N u  n Thị Cẩm 

Dun , ôn  Võ Văn Rí, ôn  N u  n Văn Lán  khán  cáo  êu c u hủ  các qu ết  ịnh 

nêu trên của UBND, Chủ tịch UBND nhưn  các ôn   à c  khán  cáo khôn   ưa ra 

 ược căn cứ nào khác n oài cấp s  thẩm  ã xem xét, nên khôn  c  c  sở  ể chấp nhận. 

- Chấp nhận theo quan  iểm  ề n hị của  ại diện Viện kiểm sát nh n d n cấp cao 

tại Thành phố h  Chí Minh là  iữ n u ên   n án s  thẩm xử. 

Bởi các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ kho n 1 Điều 241 Luật tố tụn  hành chính năm 2015. 

Khôn  chấp nhận khán  cáo của ôn  N u  n   n  Thủ  c n  như khán  cáo của 

nhữn  n ư i c  qu ền lợi, n h a vụ liên quan   m  à Bùi Thị Minh N à, ôn  N u  n 

Văn Được,  à Võ Thị Tý,  à N u  n Thị Trôn  M  ,  à N u  n Thị Cẩm Dun , ôn  

Võ Văn Rí, ôn  N u  n Văn Lán . 

Giữ n u ên   n án s  thẩm xử. 

- Căn cứ Điều 3, kho n 1 Điều 30, Điều 32, Điều 115, Điều 116, Điều 157, Điều 

158, Điều 193, Điều 206 Luật tố tụn  hành chính năm 2015;  

- Áp dụn  Điều 589 Bộ luật d n s ; Điều 6, 23, 40, 62, 66, 67, 69, 70, 74, 75 Luật 

 ất  ai năm 2013; Điều 17 N hị  ịnh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ qu   ịnh chi tiết thi hành một số  iều của Luật  ất  ai; Luật khiếu nại số 

02/2011/Q 13 n à  11/11/2011; N hị  ịnh số 75/2012/NĐ-CP n à  03/10/2012; Điều 

9, 11 Thôn  tư số 30/2014/TT-BTNMT n à  02/6/2014 của Bộ tài n u ên và môi 

trư n  qu   ịnh về h  s   iao  ất, cho thuê  ất, chu ển mục  ích sử dụn   ất, thu h i 

 ất; Qu ết  ịnh số 53/2014/QĐ-UBND n à  20/11/2014 của UBND tỉnh Đ n  Nai  an 

hành qu  trình và trình t , thủ tục, hỗ trợ, tái  ịnh cư và thu h i  ất khi Nhà nước thu 

h i  ất trên  ịa  àn tỉnh Đ n  Nai; 

- Căn cứ N hị qu ết số 326/2016/UBTVQ 14 n à  30 thán  12 năm 2016, qu  

 ịnh về mức thu, mi n,  i m, thu, nộp, qu n lý và sử dụn  án phí và lệ phí của ủ   an 

thư n  vụ Quốc hội  ể tính án phí; 
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Tu ên xử: 

1/ Bác  êu c u khởi kiện của ôn  N u  n   n  Thủ   òi hủ  các qu ết  ịnh sau: 

+ Qu ết  ịnh số 2979/QĐ-UBND và Qu ết  ịnh 2980/QĐ-UBND n àỵ 

08/11/2016 của UBND hu ện Xu n Lộc về việc thu h i  ất;  

+ Qu ết  ịnh số 3884/QĐ-UBND n à  13/11/2017 của UBND hu ện Xu n Lộc 

về việc cưỡn  chế thu h i  ất;  

+ Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n   u số 89/QĐ-UBND n à  16/01/2018 của 

Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc và Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n hai số 

3398/QĐ-UBND n à  26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ n  Nai. 

C n  như khôn  chấp nhận  êu c u hủ  một ph n các qu ết  ịnh: số 2646/QĐ-UBND 

n à  14/8/2017 của UBND hu ện Xu n Lộc về việc phê du ệt kinh phí   i thư n , hỗ trợ 

cho hộ ôn  Thủ  do  ị  nh hưởn   ởi d  án; Qu ết  ịnh  i i qu ết khiếu nại l n   u số: 

3443/QĐ-UBND n à  20/10/2017 của Chủ tịch UBND hu ện Xu n Lộc, Qu ết  ịnh  i i 

qu ết khiếu nại l n hai số: 3399/QĐ-UBND n à  26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đ n  

Nai về việc  i i qu ết khiếu nại  ối với ôn  N u  n   n  Thủ . 

C n  như khôn  chấp nhận toàn  ộ  êu c u  òi   i thư n  thiệt hại và các chi phí khác 

mà ôn  N u  n   n  Thủ   òi UBND hu ện Xu n Lộc, tỉnh Đ n  Nai ph i   i thư n . 

Khôn  chấp nhận toàn  ộ  êu c u   i thư n  thiệt hại và các chi phí khác của ôn  

N u  n   n  Thủ   ối với UBND hu ện Xu n Lộc, tỉnh Đ n  Nai. 

Các qu ết  ịnh còn lại của   n án s  thẩm  ã xét xử khôn  c  khán  cáo, khán  

n hị c  hiệu l c kể từ n à  hết th i hạn khán  cáo, khán  n hị. 

Ôn  N u  n   n  Thủ  và  à Bùi Thị Minh N à  ược mi n án phí hành chính 

ph c thẩm do ôn   à thuộc diện  ược mi n án phí. 

Ôn  N u  n Văn Được,  à Võ Thị Tý,  à N u  n Thị Trôn  M  ,  à N u  n Thị 

Cẩm Dun , ôn  Võ Văn Rí, ôn  N u  n Văn Lán  mỗi n ư i ph i nộp 300.000   n  

án phí Hành chính ph c thẩm. N à  24/5/2021 các ôn   à  ã nộp tạm ứn  án phí như: 

ôn  Được nộp 300.000   n  theo  iên lai thu tiền số 0002672;  à Tý nộp 300.000   n  

theo  iên lai thu tiền số 0002675;  à Trôn  M   nộp 300.000   n  theo  iên lai thu tiền 

số 0002674;  à Cẩm Dun  nộp 300.000   n  theo  iên lai thu tiền số 0002671; ôn  Rí 

nộp 300.000   n  theo  iên lai thu tiền số 0002676; ôn  Lán  nộp 300.000   n  theo 

 iên lai thu tiền số 0002673 tại Cục thi hành án d n s  tỉnh Đ n  Nai. Số tiền nà   ược 

chu ển qua thi hành ph n án phí ph i nộp như trên. 

B n án nà  là ph c thẩm c  hiệu l c thi hành kể từ n à  30/3/2022. 

 
Nơi nhận:  

- Tòa án nh n d n tối cao  1 ; 
- VKSNDCC tại TP. CM  (1); 

- TAND tỉnh Đ n  Nai  (1); 

- VKSND tỉnh Đ n  Nai  (1); 

- Đư n  s ; 

- Cục T A DS tỉnh Đ n  Nai  (1); 

- Lưu h  s  vụ án  2  (NĐT). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Tô Chánh Trung 

 


